
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0465161089 Đặng Thanh An 08/07/97 9 7 6 6.3 6.9 5 5.9

2 0465161092 Tạ Quốc Chí 17/05/98 9 8 5 6.0 6.6 7 6.8

3 0465161094 Nguyễn Mạnh Cường 03/10/98 9 8 6 6.7 7.1 6 6.6

4 0465161096 Nguyễn Ngọc Bảo Duy 27/01/97 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

5 0465161098 Trần Đình Duy 01/05/98 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

6 0465161099 Trương Quốc Dũng 01/03/97 9 9 8 8.3 8.5 8 8.2

7 0465161100 Trần Thị Bích Đào 15/11/98 9 9 8 8.3 8.5 7 7.7

8 0465161101 Đỗ Thành Đạt 14/01/98 9 8 6 6.7 7.1 6 6.6

9 0465161103 Nguyễn Minh Đạt 08/06/98 9 7 6 6.3 6.9 5 5.9

10 0465161105 Nguyễn Thanh Đằng 15/10/96 9 8 6 6.7 7.1 7 7.1

11 0465161107 Bùi Văn An Đô 05/05/98 9 7 6 6.3 6.9 4 5.4

12 0465161111 Võ Phúc Hậu 23/06/97 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

13 0465161113 Dư Trọng Hiếu 01/04/95 9 8 7 7.3 7.7 7 7.3

14 0465161115 Trần Ngọc Hiếu 24/09/98 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

15 0465161117 Đỗ Danh Phi Hùng 16/05/98 9 9 9 9.0 9.0 8 8.5

16 0465161121 Mai Duy Khanh 08/10/98 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

17 0465161123 Nguyễn Quốc Kim 21/11/97 9 8 8 8.0 8.2 7 7.6

18 0465161124 Phan Dũ Mạnh 15/06/97 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0

19 0465161126 Nguyễn Nhật Minh 17/07/96 8 9 8 8.3 8.3 9 8.6

20 0465161128 Nguyễn Khang Nghi 15/08/95 9 8 7 7.3 7.7 6 6.8

21 0465161130 Dương Văn Ngoan 12/02/97 9 8 7 7.3 7.7 7 7.3

22 0465161131 Nguyễn Minh Ngọc 05/02/97 8 5 5 5.0 5.6 4 4.8

23 0465161134 Lâm Tấn Phát 08/03/97 9 8 5 6.0 6.6 6 6.3

24 0465161135 Phan Minh Phát 19/05/98 9 9 5 6.3 6.9 8 7.4

25 0465161144 Trương Duy Quang 02/07/98 8 8 7 7.3 7.5 8 7.7

26 0465161146 Trần Bá Quyền 09/03/98 9 8 3 4.7 5.5 6 5.8

27 0465161147 Đồng Minh Tài 12/11/93 9 9 6 7.0 7.4 8 7.7

28 0465161148 Lê Tấn Tài 12/09/98 9 6 4 4.7 5.5 4 4.8

29 0465161149 Lý Phạm Công Tài 31/01/98 8 8 6 6.7 6.9 7 7.0

30 0465161150 Lý Phạm Công Tấn 31/01/98 9 8 6 6.7 7.1 7 7.1

31 0465161152 Nguyễn Quốc Thắng 28/08/1998 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

32 0465161156 Ngô Quang Thiện 07/09/98 8 8 4 5.3 5.9 6 5.9

33 0465161157 Nguyễn Thành Thông 20/04/97 9 8 7 7.3 7.7 7 7.3

34 0465161158 Nguyễn Hoài Thương 09/05/95 9 9 8 8.3 8.5 9 8.7

35 0465161161 Nguyễn Văn Tiến 08/12/98 9 8 7 7.3 7.7 7 7.3

36 0465161162 Dương Nguyễn Trọng Tín 23/04/94 9 6 4 4.7 5.5 0 2.8
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37 0465161164 Nguyễn Trọng Tín 26/07/97 9 9 5 6.3 6.9 8 7.4

38 0465161167 Nguyễn Dương Triều 03/11/98 9 7 7 7.0 7.4 5 6.2

39 0465161168 Đàm Xuân Trình 23/09/96 8 9 7 7.7 7.7 9 8.4

40 0465161169 Phạm Tấn Thành Trình 15/02/98 9 6 4 4.7 5.5 4 4.8

41 0465161171 Trần Đức Trọng 02/07/97 9 8 5 6.0 6.6 7 6.8

42 0465161172 Ngô Quốc Trung 30/08/98 8 7 5 5.7 6.1 5 5.6

43 0465161174 Đỗ Phi Tuấn 06/01/98 9 9 8 8.3 8.5 9 8.7

44 0465161175 Bùi Thanh Tú 10/03/95 9 9 7 7.7 7.9 8 8.0

45 0465161176 Diệp Đức Tường 12/09/98 9 9 8 8.3 8.5 8 8.2

46 0465161177 Võ Bùi Hoàng Việt 04/12/96 9 8 6 6.7 7.1 7 7.1

47 0465151233 Phan Hoàng Phú 02/09/96 8 5 0 1.7 2.9 0 1.5

48 0465151294 Nguyễn Thế Hưng 27/05/97 9 6 4 4.7 5.5 3 4.3

49 0465151299 Trần Văn Khoa 05/05/94 9 8 4 5.3 6.1 6 6.0

50 0465151303 Nguyễn Đình Lợi 14/10/97 8 7 3 4.3 5.1 6 5.5

51 0465151318 Nguyễn Hồng Phương 09/02/93 9 6 4 4.7 5.5 3 4.3

52 0465151328 Huỳnh Kim Thành 21/09/97 9 7 3 4.3 5.3 5 5.1


